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Nhìn nhận về khảo sát xã hội trong quản lý nông
nghiệp và tài nguyên thiên nhiên
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At a high level of knowledge, learning naturally has to be paired with 
practice. Kingfisher assigns Field Sparrow a “field trip” to nearby 
markets to study consumer needs, especially anything that may affect the 
Bird Village economy, particularly the Pond sub-economy, i.e., 
Kingfisher’s territory.

Trích “Bird Village Economics”; Wild Wise Weird [1]
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Việc hiểu rõ cách người nông dân và các chủ sở hữu đất ra quyết định sử dụng đất là yếu tố then chốt để quản lý hiệu quả tài nguyên

thiên nhiên. Trong một bài tổng quan toàn diện gần đây, Hanabeth Luke phân tích cách các cuộc khảo sát xã hội được thiết kế tốt có

thể cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu và thực hành về giá trị, động lực và ràng buộc

ảnh hưởng đến các thực hành quản lý đất [2].

Luke [2] truy dấu sự phát triển của khảo sát xã hội trong suốt thế kỷ qua, từ các cuộc phỏng vấn trực tiếp thời kỳ đầu đến các công

cụ khảo sát trực tuyến hiện nay, vốn ngày càng được hỗ trợ bởi big data và trí tuệ nhân tạo (AI). Bà chia tiến trình này thành bốn giai

đoạn đặc trưng: Thời kỳ Phát minh (1930–1960), Thời kỳ Mở rộng (1960–1990), Thời kỳ Hội nhập (1990–2022), và Thời kỳ Mới

(từ 2022 trở đi). Nếu như Thời kỳ Hội nhập gắn với dữ liệu thiết kế (designed data) và dữ liệu tự nhiên (organic data), thì Thời kỳ

Mới được đặc trưng bởi tích hợp dữ liệu dựa trên AI và công nghệ thông tin thay đổi nhanh chóng.

Tuy nhiên, bài tổng quan nhấn mạnh rằng thiết kế khảo sát hiệu quả không chỉ đơn thuần dựa vào tiến bộ công nghệ. Để dữ liệu thu

được có ý nghĩa và đáng tin cậy, khảo sát cần được thiết kế có mục tiêu rõ ràng, cấu trúc hợp lý và hệ thống câu hỏi được xây dựng kỹ

lưỡng. Việc tham vấn các bên liên quan địa phương trong giai đoạn thiết kế và tiến hành thử nghiệm trước một cách kỹ càng là điều
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kiện tiên quyết để đảm bảo phù hợp với bối cảnh và khả năng hiểu của người trả lời [3]. Thêm vào đó, việc kết hợp giữa câu hỏi đóng

và mở cho phép các nhà nghiên cứu không chỉ đo lường hành vi mà còn khám phá lý do sâu xa và hệ giá trị chi phối các hành vi đó

[4].

Bài viết cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng các khung lý thuyết—chẳng hạn như Theory of Planned Behaviour [5] và

Value-Belief-Norm theory [6]—để tìm hiểu cách bản sắc cá nhân, hệ giá trị và chuẩn mực xã hội ảnh hưởng đến quyết định của chủ

đất. Ví dụ, các nghiên cứu cho thấy nông dân có mối liên kết mạnh mẽ với mảnh đất của mình thường có xu hướng áp dụng các

thực hành bền vững về môi trường cao hơn [2].

Trước những lo ngại ngày càng tăng về tỷ lệ phản hồi khảo sát suy giảm và hiện tượng mệt mỏi khi tham gia khảo sát (survey fatigue),

Luke đề xuất áp dụng các chiến lược kết hợp phương pháp hỗn hợp (mixed-methods) và đa kênh triển khai (multi-mode delivery).

Điều này bao gồm việc phối hợp khảo sát qua bưu điện, trực tuyến và trực tiếp nhằm tiếp cận hiệu quả với đa dạng người dân nông

thôn. Ngoài ra, việc tích hợp AI mở ra những khả năng mới trong việc tổng hợp các tập dữ liệu lớn, phân tán và tối ưu hóa quy trình

nghiên cứu. Tuy nhiên, việc ứng dụng các công nghệ này cần được tiến hành thận trọng, đặc biệt khi vẫn còn những lo ngại về chất

lượng dữ liệu, tính minh bạch và đạo đức trong sử dụng.

Các chính sách quản lý đất hiệu quả cần được đặt nền tảng trên sự hiểu biết tinh tế về hành vi con người. Các khảo sát xã hội, khi

được thiết kế một cách có suy nghĩ và thực hiện một cách đạo đức, đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa con người và cảnh quan

họ đang sinh sống [7]. Bằng cách kết hợp giữa độ chính xác khoa học và sự tham gia của cộng đồng địa phương, các công cụ này

cung cấp những hiểu biết thiết yếu để hỗ trợ cả tính bền vững sinh thái và phúc lợi của cộng đồng nông thôn.
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